
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

Số:      /QĐ-HĐTS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận điểm trúng tuyển hệ chính qui trình độ đại học và cao đẳng  

đợt tuyển sinh 1, năm 2023 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

Căn cứ Công văn số 3401/BGDĐT-GDĐH ngày 22/6/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên năm 2023 cho Trường Đại học 

Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31/01/2023 của Trường Đại học 

Tân Trào về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh số 01/ĐA-ĐHTTr ngày 30/5/2023 của Trường Đại 

học Tân Trào; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh năm 2023 

Trường Đại học Tân Trào; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

     QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Công nhận điểm trúng tuyển hệ chính qui trình độ đại học và cao 

đẳng đợt tuyển sinh 1, năm 2023 (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Điểm trúng tuyển là căn cứ để Hội đồng tuyển sinh xác định danh 

sách thí sinh trúng tuyển hệ chính qui trình độ đại học và cao đẳng đợt tuyển sinh 

1, năm 2023. 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký 

tuyển sinh hệ chính qui trình độ đại học và cao đẳng đợt tuyển sinh 1, năm 2023 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận :            
- Vụ GD Đại học, Bộ GD&ĐT (b/c);  

- Hội đồng trường; 

- Lãnh đạo trường; 

- TT Hội đồng TS; 

- Website trường;  

- Như điều 3 (t/h);                                                                                  

- Lưu VT, ĐT(Hà).                                                              

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Quỳnh Loan 
 



ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

ĐỢT TUYỂN SINH 1,  NĂM 2023 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐTS, ngày 22/8/2023 của Trường Đại học Tân Trào) 

 

 

 

 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Điểm trúng tuyển  

theo phương thức xét tuyển 

Kết quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 

Kết quả học tập 

lớp 12 

 (mã PT: 200) 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Thang 

điểm 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Thang 

điểm 

Trình độ đại học 

1 7140201 Giáo dục Mầm non 19 30 23 30 

2 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.94 30 25.15 30 

3 7140209 Sư phạm Toán học 20.45 30 23 30 

4 7140213 Sư phạm Sinh học 19 30 23 30 

5 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24.5 30 23 30 

6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 19 30 23 30 

7 7720201 Dược học 21 30 23 30 

8 7720301 Điều dưỡng 19 30 19 30 

9 7229042 Quản lý Văn hóa 15 30 16 30 

10 7340301 Kế toán 15 30 16 30 

11 7480201 Công nghệ thông tin 15 30 16 30 

12 7620110 Khoa học cây trồng 15 30 16 30 

13 7620205 Lâm sinh 15 30 16 30 

14 7760101 Công tác xã hội 15 30 16 30 

15 7810103 
Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành 
15 30 16 30 

Trình độ cao đẳng 
1 51140201 Giáo dục Mầm non 17 30 19 30 


		2023-08-22T15:03:16+0700


		2023-08-22T15:54:05+0700


		2023-08-22T15:54:05+0700


		2023-08-22T15:54:05+0700




